
TRƯỜNG MẦM NON

BÉ NGOAN 1

Kế hoạch hoạt động chuyên môn giáo dục 

Tuần 2 Tháng 10 - 2024



Gấu trúc (19 - 24 tháng)

Thứ  hai
Hoạt động học

Nội dung 1: Nhận biết cái cặp

Nội dung 2: Nghe hát Cả nhà thương 

nhau

Giờ ăn
Tập trẻ ngồi vào bàn ăn

Hoạt động chiều

Trò chơi: Ai nhanh hơn

Thứ  ba
Hoạt động học
Nội dung 1: Hoạt động với đồ vật: Dùng 
búa gõ
Nội dung 2: Bò tới đích

Giờ ngủ
Tập trẻ đi lấy gối

Hoạt động chiều

Trò chơi: Con bọ dừa

Thứ  tư
Hoạt động học
Nội dung 1: Nhận biết con cá
Nội dung 2: Đồng dao Chi chi chành 
chành

Hoạt động góc
Ru bé ngủ
Xâu vòng

Hoạt động chiều
Xem tranh cá

Thứ  năm
Hoạt động học
Nội dung 1: KNXH Lễ phép
Nội dung 2: Nhận biết con gà

Hoạt động góc
Lắc trống lắc

Hoạt động ngoài trời
TCVĐ: Bóng bay

Thứ  sáu
Hoạt động học
Nội dung 1: Nhận biết tiếng kêu động vật
Nội dung 2: Cảm thụ âm thanh to nhỏ

Hoạt động góc
Tắm em

Hoạt động chiều
TCVĐ: Đoán tiếng kêu 
con vật



Vàng anh 1 (25 - 36 tháng)

Thứ  hai - Nội dung 1: Đi trên ghế thể dục

- Nội dung 2: Hát “ Chiếc khăn tay”

Thứ  ba - Nội dung 1: Ai nghe giỏi

- Nội dung 2: Thơ “ Bàn chân của bé”

Thứ  tư - Nội dung 1:  Bé là ai

- Nội dung 2: Vận động “ Cáo và thỏ”

Thứ  năm - Nội dung 1: Gà vịt về chuồng

- Nội dung 2:  Đồ chơi của bé

Thứ  sáu - Nội dung 1: Chơi với giấy báo

- Nội dung 2: Hát “ Lời chào buổi sáng”



Vàng anh 2 (25 - 36 tháng)

Thứ  hai Nhận biết tập nói “ Cái mũi”.

Đọc đồng dao “Kéo cưa lừa xẻ”.

Thứ  ba Hát “ Đi học về”.
Rèn trẻ kỹ năng cầm bút.

Thứ  tư Thơ “ Yêu mẹ”.

Rèn trẻ đi vệ sinh đúng nơi quy định.

Thứ  năm NBTN “ Đồ chơi của trẻ”

Cho trẻ làm bài tập tạo hình trang 2

Thứ  sáu Bò theo hướng thẳng.

Tiếp tục cho trẻ thực hiện.



Họa mi 1 (3 - 4 tuổi)

Thứ  hai - Hoạt động 1: Bé nặn viên bi

- Hoạt động 2: Thực hiện bài tập trang 13 “ Hình tam giác hình 

chữ nhật”.

Thứ  ba - Hoạt động 1: Bé nhận biết hình tròn – hình vuông.

- Hoạt động 2: Bé thực hành Steam “ Làm ống nhòm”.

Thứ  tư - Hoạt động 1: Thơ “ Rong và cá”.

- Hoạt động 2: Khám phá chìm nổi.

Thứ  năm - Hoạt động 1: Bé thể hiện tình cảm với cô giáo.

- Hoạt động 2: Rèn kỹ năng gấp quần áo.

Thứ  sáu - Hoạt động 1: Hát “ Đàn vịt con”.

- Hoạt động 2: Ôn câu chuyện Nhổ củ cải.



Họa mi 2 (3 - 4 tuổi)

Thứ  hai Nội dung 1: Nặn bánh tròn

Nội dung 2: Hát  bài tay thơm tay ngoan

Thứ  ba Nội dung 1: Bò chui qua cổng

Nội dung 2:  kể chuyện hai anh em gà con

Thứ  tư Nội dung 1:  Đóng kịch cô bé quàng khăn đỏ

Nội dung 2:  Kỹ năng tự chăm sóc bản thân

Thứ  năm Nội dung 1:  Sự đổi màu của nước.

Nội dung 2 :  Đồng dao  kéo cưa lừa xẻ

Thứ  sáu Nội dung 1 : Cảm xúc cùa bé 

Nội dung 2: Dinh dưỡng của bé



Họa mi 3 (3 - 4 tuổi)

Thứ  hai - Đi trong đường hẹp

- Thơ "Đôi mắt của bé" 

Thứ  ba - Bé nhận biết bạn trai – bạn gái 

- Tô màu bạn trai – bạn gái

Thứ  tư - Truyện “Thỏ con thông minh” 

- Kỹ năng hoạt động nhóm 

Thứ  năm - Bé yêu cô giáo   

- Hát “Chú thỏ con” 

Thứ  sáu - Xé dải dài  

- Ôn thao tác rửa tay. 



Họa mi 4 (3 - 4 tuổi)

Thứ  hai -Bé nhận biết hình tròn – hình vuông

-Làm bài tập toán

Thứ  ba -Bé yêu cô giáo

-Rèn kỹ năng gấp quần áo

Thứ  tư -Nặn viên bi

-Làm bài tập tạo hình

Thứ  năm -Hát đàn vịt con

-Tô màu chú vịt 

Thứ  sáu -Thơ rong và cá

-Khám phá chìm nổi



Sơn ca 1 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai Câu chuyện “Thỏ con không vâng lời”

Làm quen 1 số đồ dùng tạo hình 

Thứ  ba Ôn bài thơ “Bàn tay của bé”

Thứ  tư Cái mũi 

Bài tập chức năng của các bộ phận trên cơ thể 

Thứ  năm Tung bóng lên cao và bắt bóng 

Thứ  sáu So sánh nhiều hơn, ít hơn

Làm quen với nhạc cụ: trống, xắc xô 



Sơn ca 2 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai Phát triển ngôn ngữ

Không nói dối, mạnh dạn nhận lỗi

Thứ  ba Bé phân biệt hành vi đúng sai trong học tập và vui chơi

Vuốt đất nặn, miết đất nặn

Thứ  tư Bài hát: cả tuần đều ngoan

Xác định đồ vật so với bản thân (phía trước phía sau)

Thứ  năm Phát triển ngôn ngữ

Sử dụng các nét ngang, cong, lượn sóng để vẽ và tô 

màu: bé vẽ và tô màu loại xe đạp, xe máy (btth4)

Thứ  sáu Đề tài: đi trên ghế băng đầu đội túi cát

Hiểu các từ chỉ công dụng: từ chỉ công dụng của cây, 

hoa: che bóng mát, làm thuốc chữa bệnh, làm đẹp…



Sơn ca 3 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai Đề tài: Tìm hiểu một ngày của cô và trẻ

Rèn thao tác lau mặt

Thứ  ba Kể chuyện: Thỏ con không vâng lời

Bài Thơ đồng dao “Úp lá khoai”

Thứ  tư Nhận biết hình tròn, hình vuông

Trò chơi xếp que, nắp chai

Thứ  năm Bật liên tục về phía trước

Trò chơi vận động: Bắt bướm

Thứ  sáu Tạo hình: Cát dán con Cào Cào

Trò chơi: Cao Thấp



Sơn ca 4 (4 - 5 tuổi)

Thứ  hai Nội dung 1: Bò thấp chui qua cổng

Nội dung 2: Người than của bé

Thứ  ba Nội dung 1: Vì sao con mèo rửa mặt

Nôị dung 2: Rèn thao tác chải răng

Thứ  tư Nội dung 1: Hình tròn, vuông, tam giác 

Nội dung 2: Đồ dủng phòng khách

Thứ  năm Nội dung 1: Bài thơ “em vẽ”

Nội dung 2: Hát “cái mũi”

Thứ  sáu Nội dung 1: Những hành động nguy hiểm

Nội dung 2: Làm bài tập tạo hình



Vành khuyên 1 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai Giờ học: Chuyền bóng qua chân

Góc chơi: Tạo hình “Vẽ người thân trong gia đình”

Thứ  ba Giờ học: Gia đình yêu thương

Chơi ngoài trời: Trò chơi dân gian “Đi cà kheo”

Thứ  tư Giờ học: Hát bài thiên đàn búp bê

Vệ sinh: Rèn thao tác rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi 

đi vệ sinh và khi tay bẩn 

Thứ  năm Giờ học: Con được sinh ra như thế nào?

Góc âm nhạc: Hát và vận động một số bài hát đã học: cho con, 

Thiên đàn búp bê 

Thứ  sáu Giờ học: Vẽ gia đình của bé

Ngoài trời: Trò chơi dân gian “Bịt mắt bắt dê”



Vành khuyên 2 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai - Tung bóng lên cao và bắt bóng

- Phân loại một số đồ dùng thông thường

Thứ  ba - Chữ số 6, nhận biết số lượng 6

- Làm bài tập toán trong sách theo yêu cầu

Thứ  tư - Nghe hiểu nội dung câu chuyện “ Ba cô gái”

- Bỏ rác đúng nơi quy định 

Thứ  năm - Làm quen nét cong phải, nét cong trái, nét cong khép kín

- Thực hành kỹ năng ngồi viết đúng tư thế.

Thứ  sáu - Vận động: Múa với bạn Tây Nguyên

- Nặn đồng hồ



Vành khuyên 3 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai Mở chủ đề:Đôi bàn tay của em

Hát “Múa cho mẹ xem”

Thứ  ba Cảm giác của đôi tay

Đồng dao “Mười ngón tay”

Thứ  tư Đóng chủ đề: Bàn tay xinh

Tạo hình với đôi bàn tay

Thứ  năm Kể chuyện “Chú dê đen”

Đi trên ván kê dốc.

Thứ  sáu Kỹ năng: Cài và cởi cúc áo-quần.

Nhận biết trạng thái cảm xúc: vui, buồn, sợ hãi, tức giận, 

ngạc nhiên, xấu hổ



Vành khuyên 4 (5 - 6 tuổi)

Thứ  hai Định hướng trái phải, trước sau so với bản than.

Đồng dao “ Đi cầu đi quán”

Thứ  ba Kể chuyện “ Chú dê đen”

Kỹ năng “ Phép lịch sự trong bữa ăn”

Thứ  tư Tình cảm kỹ năng – xã hội: Cảm xúc của bản thân

Bài tập toán

Thứ  năm Cắt theo đường thẳng

Kỹ năng thay gấp quần áo

Thứ  sáu Hát “ Reo vang bình minh”

Bài tập tạo hình “ trang trí khuôn mặt”
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